
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 16/05/2025  - Phòng : 201 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203602738  Nguyễn Thị  Ân 04/03/2003 Nghệ An 30TBN15

2 27202141778  Đặng Thị Vân  Anh 28/12/2002 Đà Nẵng 30TBN15

3 27211340660  Lê Tuấn  Anh 22/08/2003 Hà Tĩnh 30TBN15

4 28206202525  Nguyễn Thị Mai  Anh 23/10/2003 Quảng Nam 30TBN15

5 27211340480  Trịnh Minh  Chiến 19/10/2003 Quảng Bình 30TBN15

6 27211300829  Trương Lê  Danh 27/02/2002 Bình Định 30TBN15

7 27202827924  Võ Thị Mỹ  Duyên 25/11/2003 Bình Định 30TBN15

8 27211135655  Trần Ngọc  Hà 16/05/2003 Gia Lai 30TBN15

9 27203626723  Võ Thị Thanh  Hằng 20/04/2003 Quảng Trị 30TBN15

10 27204321724  Hồ Thị Minh  Hằng 06/04/2003 Quảng Ngãi 30TBN15

11 27211349468  Nguyễn Phi  Kha 28/02/2003 Đắk Lắk 30TBN15

12 27217228555  Võ Nguyễn Thanh  Lâm 25/10/2003 Quảng Nam 30TBN15

13 27202202227  Lê Thị Tú  Linh 23/08/2003 Quảng Trị 30TBN15

14 27202541218  Cao Thị Diệu  Linh 15/01/2003 Quảng Bình 30TBN15

15 27211330736  Bùi Nguyễn Đức  Lộc 04/11/2003 Kon Tum 30TBN15

16 28204647831  Trần Thị Thảo  My 01/06/2004 Quảng Bình 30TBN15

17 28204601179  Ngô Phạm Thanh  Ngân 30/03/2004 Phú Yên 30TBN15

18 28204605175  Dương Thị Thanh  Nhàn 05/10/2004 Phú Yên 30TBN15

19 28204553422  Trương Thị  Nhị 05/08/2004 Quảng Ngãi 30TBN15

20 27202400220  Đặng Ngọc Hồng  Nhung 03/02/2003 Quảng Nam 30TBN15

21 27203841767  Bạch Thị Cẩm  Nhung 02/10/2003 Quảng Bình 30TBN15

22 24217104309  Nguyễn Trung  Hiếu 19/07/2000 Đà Nẵng 30CBN10 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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1 27202126190  Văn Thị Diễm  Quỳnh 04/10/2003 Quảng Nam 30TBN15

2 28206551819  Đinh Thị Hiền  Sương 02/10/2004 Quảng Nam 30TBN15

3 27202934399  Huỳnh Thị Thanh  Thắm 15/01/2003 Quảng Nam 30TBN15

4 28204633962  Bùi Vũ Hoài  Thu 21/04/2004 Hồ Chí Minh 30TBN15

5 28206702414  Lê Minh  Thư 17/11/2004 Quảng Ngãi 30TBN15

6 28204604557  Lê Thị Hồng  Vân 24/09/2004 Phú Yên 30TBN15

7 27211335807  Trà Thanh  Vọng 06/11/2003 Quảng Nam 30TBN15

8 28204550102  Võ Thị Tường  Vy 24/04/2004 Quảng Ngãi 30TBN15

9 27203836606  Trịnh Thị Như  Ý 19/09/2003 Quảng Nam 30TBN15

10 27203241391  Nguyễn Ngọc Linh  Chi 30/10/2003 Gia Lai 30TBN16

11 27213240846  Hoàng Thành  Đạt 31/08/2003 Hà Tĩnh 30TBN16

12 27211301586  Trần Văn  Đức 16/02/2003 Quảng Nam 30TBN16

13 27203935588  Trương Thị Thùy  Dương 02/01/2003 Bình Định 30TBN16

14 27217034000  Trương Nhật  Duy 10/07/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

15 27202143650  Lê Thị Thanh  Hằng 20/05/2003 Đắk Lắk 30TBN16

16 27213241918  Trần Hải  Hiếu 10/02/2003 Quảng Nam 30TBN16

17 27212221406  Đỗ Tuấn  Kiệt 30/01/2003 Bình Định 30TBN16

18 27202247496  Cai Thị Như  Linh 27/01/2003 Gia Lai 30TBN16

19 27203202419  Trần Thị Ngọc  Mai 17/09/2003 Đà Nẵng 30TBN16

20 27212142320  Mai Đức  Mẫn 07/12/2003 Quảng Bình 30TBN16

21 27203223374  Nguyễn Thị Hà  My 09/11/2003 Quảng Nam 30TBN16

22 28208102863  Phan Huỳnh Thảo  My 13/06/2004 Phú Yên 30TBN16

23 27203202719  Vương Thị Thanh  Nga 05/10/2003 Quảng Nam 30TBN16

24 28208000430  Trần Thị Minh  Nguyệt 09/01/2004 Đắk Lắk 30TBN16

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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Thời gian : 17h45 - 16/05/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202641396  Trương Hải Yến  Nhi 22/05/2003 Đà Nẵng 30TBN16

2 28204653532  Kiều Thị Mỷ  Nhung 11/06/2004 Quảng Ngãi 30TBN16

3 28204903642  Trần Thị Cẩm  Nhung 11/10/2004 Quảng Bình 30TBN16

4 27203149700  Hồ Nguyễn Hoàng  Oanh 02/11/2003 Gia Lai 30TBN16

5 27211336723  Huỳnh Nguyễn Gia  Phúc 07/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

6 27202138843
 Nguyễn Minh
Thành

 Tâm 06/12/2002 Quảng Trị 30TBN16

7 26212141633  Võ Đức  Thắng 07/11/2002 Đà Nẵng 30TBN16

8 27211343402  Trần Xuân  Thành 28/06/2003 Quảng Nam 30TBN16

9 28204651581  Trần Võ Phương  Thùy 09/09/2004 Đà Nẵng 30TBN16

10 27202138179  Trần Phạm Huệ  Trân 26/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

11 27203202506  Lê Ngọc Tú  Uyên 01/11/2003 Quảng Trị 30TBN16

12 27203222109  Hồ Ngọc Thu  Uyên 17/10/2003 Đà Nẵng 30TBN16

13 27212146494  Đặng  Vương 21/03/2003 Đà Nẵng 30TBN16

14 27202100575  Võ Thị Thảo  Vy 07/07/2003 Quảng Nam 30TBN16

15 28204604083
 Nguyễn Trương
Diệu

 Vy 01/07/2004 Bình Định 30TBN16

16 27213243857  Nguyễn Đoàn Như  Ý 25/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

17 28214601903  Nguyễn Hoàng  An 15/08/2004 Đắk Lắk 31THT2

18 28206537764  Phan Thị Mỹ  Châu 03/01/2004 Quảng Trị 31THT2

19 28206504320  Dương Thị Thùy  Giang 23/02/2004 Hà Tĩnh 31THT2

20 27212100539  Phan Hồng  Hân 06/10/2001 Quảng Nam 31THT2

21 28208121845  Nguyễn Thị Thảo  Hân 10/11/2004 Hà Tĩnh 31THT2

22 28206250889  Đỗ Thị Diệu  Hiền 05/05/2003 Quảng Nam 31THT2

23 27203343434  Lê Thị Kim  Anh 19/11/2003 Quảng Bình 30THT13 Thi ghép

24 26212134972  Phạm Hưng  Lập 06/10/2002 Quảng Nam 30TYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 16/05/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27212901413  Huỳnh Quốc  Hưng 16/02/2001 Đà Nẵng 31THT2

2 28206506888  Nguyễn Thị Mai  Hương 18/04/2004 Nghệ An 31THT2

3 28206702751  Nguyễn Thị Thu  Huyền 03/12/2004 Quảng Nam 31THT2

4 28206754556  Trần Thị Thùy  Linh 18/11/2004 Hà Tĩnh 31THT2

5 28206500883  Võ Thị Gia  Lưu 03/10/2004 Quảng Nam 31THT2

6 28206553537  H Mỹ Tâm  Mlô 06/06/2004 Đắk Lắk 31THT2

7 27212201381  Lê Vũ Hằng  My 22/02/2003 Quảng Nam 31THT2

8 28206705080  Quảng Thị Hoàng  Ngân 22/08/2004 Quảng Nam 31THT2

9 27203201989  Nguyễn Thị Uyên  Nhi 26/12/2003 Gia Lai 31THT2

10 27204144142  Nguyễn Lê Kim  Oanh 24/12/2003 Bình Định 31THT2

11 28204642489  Phạm Thị Phương  Sao 09/01/2004 Quảng Trị 31THT2

12 27217028683  Phạm Vũ  Thái 18/09/2003 Quảng Nam 31THT2

13 28214605197  Nguyễn Danh  Thái 02/09/2004 Quảng Trị 31THT2

14 27211502291  Đỗ Văn  Thắng 01/05/2002 Quảng Ngãi 31THT2

15 27217042354  Đoàn Ngọc  Thảo 10/02/2003 Quảng Nam 31THT2

16 28206701180  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 19/10/2004 Đà Nẵng 31THT2

17 28204604186  Mai Thị Hoài  Thương 12/02/2004 Quảng Ngãi 31THT2

18 27214140784  Trần Thanh  Tin 02/01/2003 Quảng Nam 31THT2

19 26203242513  Trần Thị Huyền  Trang 30/05/2002 Đà Nẵng 31THT2

20 27203253694  Huỳnh Thị Kim  Trang 23/07/2003 Đà Nẵng 31THT2

21 27211339990  Lê Văn  Trí 24/11/2003 Quảng Nam 31THT2

22 28204345765  Phạm Thị Tường  Vy 08/11/2004 Quảng Nam 31THT2

23 28206541123  Lê Thị  Vy 22/02/2004 Quảng Nam 31THT2

24 26214236256  Huỳnh Triệu  Vỹ 21/08/2002 Đà Nẵng 31THT2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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